
            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2010             

BẢN TIN SỐ 767

(Lưu hành nội bộ)

(Ngày 12/07/2010 đến ngày 16/07/2010)

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: (Nguồn tin tổng hợp)

I/ Tổng quan thị trường:

Triển Vọng Gạo

Ngày 12/07/2010

Vụ Nghiên cứu Kinh tế, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Thị Trường Gạo Quốc Tế

* Dự báo sản lượng gạo toàn cầu 2010/11 là 459,3 triệu tấn (gạo xay 
xát).

* Dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu 2010 là 452,1 triệu tấn.

* Dự báo tồn kho gạo cuối kỳ toàn cầu là 96,6 triệu tấn.

* Dự báo thương mại gạo toàn cầu 2011 là 31,3 triệu tấn.

Dự Báo Sản Lượng Toàn Cầu 2010/11 Ở Mức Kỷ Lục 459,3 Triệu 
Tấn

Dự báo sản lượng gạo toàn cầu 2010/11 ở mức 459,3 triệu tấn gạo 
xay xát là hầu như không đổi so với dự báo tháng trước, nhưng cao hơn 4% 
so với năm trước. Tăng hàng năm dự kiến là do tăng diện tích. Ở mức 16 
triệu ha, diện tích gạo toàn cầu cao kỷ lục, với Nam Á chiếm phần lớn số
tăng diện tích.

Tháng này dự báo tiêu thụ toàn cầu cho 2010/11 giảm khoảng gần 
700.000 tấn còn 452,1 triệu tấn, vẫn cao kỷ lục. Giảm tiêu thụ tại Cambodia, 
Ai Cập, Iran và những nước khác đã bù đắp nhiều hơn cho tăng tiêu thụ tại 
Libya và Oman.

Tháng này dự báo tồn kho cuối kỳ toàn cầu cho 2010/11 tăng nhẹ
đến 96,6 triệu tấn, tăng 8% so với năm trước và tồn kho nhiều nhất kể từ
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năm 2002/2003. Dự báo tăng tồn kho 687.000 tấn trong 2010/11 đối với Mỹ
là động lực chính dẫn đến điều chỉnh tăng tồn kho toàn cầu. Số tăng tồn kho 
này đã bù đắp phần nào cho điều chỉnh giảm ước tính tồn kho của Ai Cập và 
Philippines. Tháng này tỷ lệ tồn kho đối với tiêu dùng toàn cầu tăng nhẹ đến 
21,4%, cao nhất kể từ năm 2002/2003.

Dự Báo Thương Mại Toàn Cầu 2011 Ở Mức 31,3 Triệu Tấn

Giảm sản lượng trong 2010/11 tại hai nước xuất khẩu trung bình chủ
yếu là nguyên nhân cho sụt giảm nhẹ ước tính thương mại toàn cầu trong 
năm lịch 2011 còn 31,3 triệu tấn, vẫn cao hơn 5% so với năm trước. Tháng 
này điều chỉnh xuất khẩu lớn nhất là tăng xuất khẩu của Mỹ 75.000 tấn đến 
3,48 triệu tấn. Giá thấp hơn và cung cấp kỷ lục của Mỹ dự báo thúc đẩy xuất 
khẩu của Mỹ trong 2011. Dự báo xuất khẩu 2011 của Paraguay tăng khoảng 
10.000 tấn đến 110.000 tấn. Gần như toàn bộ xuất khẩu gạo của Paraguay 
được giao hàng sang nước láng giềng Brazil.

(Nguồn: RICE OUTLOOK, JULY 12, 2010, USDA)

II/ Giá gạo trong tuần:

BẢNG GIÁ THẾ GIỚI
CHẤT LƯỢNG MỸ THÁI LAN PAKISTAN

09/07 02/07 09/07 02/07 09/07 02/07

CAO 450 455 460 470 410 425
TRUNG BÌNH 425 430 410 420 375 383
THẤP 415 420 385 395 350 350
TẤM NA NA 335 340 NA NA

III/ Các nước xuất khẩu:

Ấn Độ:

* Lũ lụt có thể làm giảm sản lượng gạo basmati khoảng 15%
Ngày 14/7/2010

Sản lượng gạo basmati của Ấn Độ có thể giảm 15% trong năm nay do 
sự sụt giảm lớn diện tích sau lũ lụt tại Punjab và Haryana.

Mặc dù đánh giá tổn thất cuối cùng chưa được thực hiện, các chuyên 
gia ước tính giảm 15 - 18 % vụ mùa ở hai bang này, đóng góp khoảng 75% 
sản lượng gạo basmati của Ấn Độ.

"Đánh giá của chúng tôi là diện tích vụ mùa sẽ giảm 250.000 ha do
diện tích lớn này vẫn còn ngập trong nước ở Haryana", Anil Mittal, cố vấn 
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trưởng Diễn đàn Phát triển của Những Nhà Xuất khẩu và Nông dân Gạo 
Basmati.

Ấn Độ, nước sản xuất và xuất khẩu gạo basmati lớn nhất, sản xuất kỷ 
lục 4,5 triệu tấn năm 2009 - 10. Diện tích basmati đã tăng 10 % lên khoảng 
1,7 triệu ha trong năm 2009-10, theo số liệu của Cơ quan Phát triển Xuất 
khẩu Nông sản và Lương thực Đã qua chế biến (Apeda).

          Trong số 3,2 triệu tấn ký hợp đồng xuất khẩu, thương nhân Ấn Độ đã 
xuất khoảng 2,5 triệu tấn trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3 – nhiều hơn 
năm trước khoảng 60%.

(Nguồn : www.business-standard.com)

Ai Cập:

* Ai Cập nhập khẩu 70.000 tấn
Ngày 09/7/2010

Cơ quan Cung cấp Hàng hóa Ai Cập (GASC) đang tìm gọi thầu để 
mua 70.000 tấn gạo, sẽ được bán cho những ai giữ phiếu lương thực.

Theo truyền thông địa phương, giá bỏ thầu dự kiến sẽ thấp hơn trước 
đây vì nhiều thương gia đều mong muốn bán đi hàng tồn kho dư thừa.

Trong khi đó, các thương gia đã xác nhận việc tăng giá gạo trong 
những ngày gần đây do thiếu gạo nội địa. Họ lưu ý rằng nhiều cửa hàng 
cung cấp của chính phủ đã ngừng bán gạo, đã buộc nhiều người tiêu dùng 
có thu nhập thấp mua gạo trên thị trường tự do, nơi gạo được bán với giá 
không được trợ cấp. Giá trong tuần cuối tháng Sáu đã tăng 25%, làm giá 
tăng lên 3,25£ Ai Cập/kg ($ 0,65).

(Nguồn: http://www.oryza.com)

Miến Điện:

* Xuất Khẩu Giảm Mạnh Vì Đồng Tiền Tăng Giá

Ngày 12/07/2010

Ye Lwin

Xuất khẩu gạo trong 3 tháng đầu năm tài chính này giảm mạnh so với 
cùng kỳ năm trước cho dù giá quốc tế tăng. Các nguồn tin trong ngành quy 
trách nhiệm giảm xuất khẩu do đồng Kyat mạnh.
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Tiến sĩ Maung Aung, kinh tế gia cao cấp và nhà nghiên cứu từ Liên 
đoàn Các Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Miến Điện 
(UMFCCI) cho biết, những nhà xuất khẩu chỉ giao được 51.277 tấn trong 68 
ngày đầu tiên của năm tài khóa này.

Xuất khẩu đến 839.358 tấn trong năm tài khóa 2009-10, tăng 27% so 
với 685.436 tấn trong năm trước.

Những nhà xuất khẩu cho sụt giảm xuất khẩu gạo là do đồng Kyat 
mạnh hơn, đã tăng giá từ khoảng 1.100 K/USD lên 1.000 K/USD hiện tại.

Những nhà xuất khẩu mua gạo trong nước bằng kyat nhưng bán ra 
nước ngoài bằng dollar, nghĩa là việc tăng giá kyat làm giảm lợi nhuận của 
họ.

U Than Aung Kyaw, giám đốc Ủy ban Thương mại, nói những nhà 
xuất khẩu đã thiệt hại khoảng 30 USD/tấn so với năm trước do kyat tăng giá.

Những nhà xuất khẩu có chọn lựa giữa chấp nhận lợi nhuận thấp hay 
hoãn lại xuất khẩu cho đến khi tình hình cải thiện. Đa số chọn giải pháp thứ
hai, phát ngôn nhân của Hiệp hội Ngành Gạo Miến Điện cho biết.

"Tất cả chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra với tỷ giá. Chỉ khi có 
lời, chúng tôi sẽ xem xét tăng xuất khẩu."

Xuất khẩu đã giảm cho dù giá trên thị trường quốc tế tăng từ khoảng 
chỉ 270 USD/tấn năm trước lên khoảng 310 USD/tấn vào tháng 6.

Tiến sĩ Maung Aung nói xuất khẩu sẽ không hồi phục chừng nào mà 
đồng kyat giảm giá hay giá gạo xuất khẩu tăng thêm nữa.

Một viên chức cao cấp của Bộ Thương mại cũng cho sự sụt giảm xuất 
khẩu là do kyat mạnh hơn. "Đây không phải là môi trường cạnh tranh cho 
những nhà xuất khẩu của chúng tôi bởi vì họ đã thất bại trong các giao 
dịch."

(Nguồn: MYANMAR TIMES)

Trung Quốc:

* Dự Báo Giảm Sản Lượng Gạo Năm 2010

Ngày 13/07/2010

Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc Gia Trung Quốc nói trong 
báo cáo tháng 7, Trung Quốc dự báo giảm sản lượng gạo năm 2010 còn 
196,6 triệu tấn so với ước tính 197,3 triệu tấn một tháng trước đây.
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Dự báo sản lượng năm 2010 đối với bắp, lúa mì, đậu nành và hạt cải 
dầu vẫn không đổi.

(Nguồn: Bloomberg, Feiwen Rong)

IV/ Các nước nhập khẩu:

Philippines:

* Chính phủ  Aquino muốn dừng trợ cấp gạo
Ngày 14/7/2010

Chính phủ của Tổng thống mới đắc cử Aquino muốn dừng trợ cấp giá 
gạo - loại lương thực chính yếu của người Philippines - và bắt đầu bán mặt 
hàng này ở mức giá được xác định bởi thị trường.

Quyết định này, theo Bộ Tài chính, là một phần của nỗ lực rộng lớn 
hơn để cải cách khu vực tài chính, ngăn chặn sự chảy máu của các tập 
đoàn chính phủ, và thu hẹp thâm hụt ngân sách thường xuyên trong ba 
năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Cesar Purisima nói về chiến lược mới tuần 
trước, nhưng hôm thứ Tư các nhà lãnh đạo cho biết quyết định về chính 
sách đã được đưa ra để ngăn chặn việc mua gạo từ nước ngoài tại mức giá 
được thị trường xác định chỉ để bán lỗ cho người tiêu dùng Philippines.

"Chúng tôi sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách và sự cần thiết 
phải xác định các chức năng của Cơ quan Lương thực Quốc Gia để điều 
hành giá gạo, kho ngũ cốc, và bán chúng với giá hỗ trợ cho người nghèo," 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Gil Beltran nói trong một cuộc phỏng vấn.

Cải cách như vậy sẽ đòi hỏi tái đánh giá NFA nhằm từ bỏ vai trò điều 
tiết và để cho các động lực thị trường quyết định giá, trong khi cơ quan này 
tiếp tục quản lý các kho ngũ cốc của đất nước.

Là một phần của kế hoạch, Bộ Phát triển và Phúc lợi Xã hội sẽ thực 
hiện một chương trình chuyển giao tiền mặt có điều kiện cho người tiếp 
nhận thích hợp hoặc những người nghèo, Beltran nói.

Như vậy, Beltran nói rằng gạo sẽ được bán theo giá thị trường, người 
nghèo nhận tiền từ chương trình này.

Bộ đã bắt đầu soạn thảo một bản ghi nhớ cho Tổng thống Benigno 
Aquino III, điều được cho rằng kết thúc nhiều thập kỷ trợ cấp gạo làm kiệt 
quệ chính phủ.
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"Việc cắt trợ cấp gạo sẽ đòi hỏi những thay đổi trong điều lệ của NFA. 
Chúng tôi chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ của Quốc hội để làm điều đó,"
Beltran nói.

Purisima trước đó ra lệnh cho Ủy ban Kiểm toán điều tra làm thế nào 
NFA mắc các khoản nợ tổng cộng 171,5 tỷ peso, khi gánh nặng nợ nần
trong ba năm trước đó chỉ tổng cộng 40 tỷ peso.

"Chúng ta cần phải hiểu điều này đã xảy ra như thế nào vì vậy chúng 
ta có thể tránh được điều này trong tương lai," Purisima nói.

Khi được hỏi về liên quan đến việc xem xét chính sách tiền tệ, Phó 
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Diwa C. Guinigundo nói trong một văn 
bản thông báo, "Tôi không thực sự chắc chắn. Những gì có liên quan là kết 
luận của cuộc kiểm toán đó."

Guinigundo tin tưởng vào năng lực của thị trường trong việc thiết lập 
giá cả hàng hóa, giống như khả năng của gạo đã hình thành một phần của 
chỉ số giá tiêu dùng.

Tỷ lệ lạm phát giảm xuống 3,9% trong tháng 6, từ 4,3% trong tháng 5.

Có những chỉ dấu rằng tỷ lệ lạm phát trung bình sẽ tiến gần mức thấp 
trong dự báo 3,5% - 5,5% năm nay, Guinigundo nói.

(Nguồn: http://ph.news.yahoo.com)

V/ Bình luận – Nhận định:

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH:

Ngày 12/07/2010

VIỆT NAM THU HÚT QUAN TÂM, TRONG KHI THÁI LAN NGUỘI 
LẠNH:

Bangladesh quan tâm tới gạo Việt Nam. Quan tâm của Bangladesh 
tiếp tục, và tin quan trọng nhất đến từ những gì giống như thắng thầu 50.000 
tấn của Phoenix (với giá 369,50 USD/tấn, cho dù chỉ xác nhận 20.000 tấn, 
trong khi 30.000 tấn còn lại phải trải qua một số thủ tục).  Việt Nam rất có 
thể hưởng lợi từ thương vụ này, mà, cùng với ít nhất 3 thương nhân khác, 
sẽ chứng kiến Bangladesh nhận hơn 100.000 tấn gạo từ Việt Nam.

Hồi phục quan tâm của châu Phi đối với gạo tấm và các loại gạo 
cấp thấp. Gạo tấm giao dịch đến 80.000 tấn cộng thêm việc nối lại quan 
tâm thương mại trong những loại gạo cấp thấp (ít nhất 3 tàu đã đặt chỗ) cho 
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thấy một số nhu cầu tốt cho gạo Việt Nam. Trong khi gạo 25% giảm, quan 
trọng nhất sẽ là nới rộng chênh lệch giá giữa gạo cao cấp và cấp thấp, cho 
thấy vấn đề chất lượng đã có tác động lên giá, cùng với do dự không dám 
tích trữ gạo của những nhà xuất khẩu, đặc biệt là vào lúc nhu cầu và bán ra 
vẫn là vừa đủ. Với chênh lệch trước những loại ngũ cốc khác hấp dẫn, đây 
không phải là điều ngạc nhiên.

Việt Nam là nơi yêu thích trong thời gian còn lại của năm. Dự kiến 
Việt Nam là nơi hấp dẫn trong thời gian còn lại của năm và có thể đang dẫn 
dắt tâm lý khi vụ tới của Pakistan bắt đầu.

Thái Lan nguội lạnh cho thấy lo ngại nhiều hơn và thị trường thay 
đổi bất thường. Thái Lan nguội lạnh tuần này vì giá các loại gạo đều giảm, 
đặc biệt là Hom Mali. Giá gạo nếp ổn định, trong khi gạo đồ giảm nhiều sau 
khi mua chững lại khi hầu hết những quan tâm đến tàu biển gần đây dường 
như đã được bảo đảm. Giá gạo trắng cũng thấp hơn khoảng 5 USD/tấn, và 
Thái Lan hiện tại nhắm tới khả năng bán ra hạn chế và bất kỳ dấu hiệu nào 
về nhu cầu để tạo nên khuynh hướng giá và khuynh hướng số lượng xuất 
khẩu.

Với giá 5% ở mức 430 USD/tấn, Thái Lan có được quan tâm gạo trắng 
từ các nước châu Phi, chẳng hạn, Congo, Bờ biển Ngà và Liberia, những 
nước nhập khẩu gạo trắng với số lượng hạn chế có giá ở mức 420 - 430 
USD/tấn đối với gạo 5%. Hạn hán và những vấn đề khác phải được theo 
dõi.

Pakistan ổn định, nhưng không cạnh tranh. Pakistan tiếp tục gặp 
phải hạn chế trong cung cấp, khi giá giữ ổn định. Tuy nhiên, nước này vẫn 
không cạnh tranh vì gạo cấp cao và gạo đồ đối mặt với cạnh tranh từ giá 
chào hấp dẫn của Thái Lan, trong khi gạo cấp thấp không thể so sánh với 
gạo cấp thấp 25% của Việt Nam. Bán ra uể oải, và những nhà xuất khẩu 
cũng bắt đầu cho thấy lo ngại cho vụ tới, với lo lắng tăng lên theo từng đợt 
giảm giá của gạo Việt Nam.

Đấu thầu của Iraq cho thấy ít nhiều về cạnh tranh giữa 3 bên. Đấu 
thầu của Iraq nhận được sự quan tâm. Các nguồn tin cho thấy cuộc đua là 
cạnh tranh giữa Việt Nam (giá hấp dẫn), Thái Lan và Mỹ. Giá từ Mỹ hiện tại 
rất có khả năng thành công nhất định trong các cuộc đấu thầu này - phần 
nhiều phụ thuộc vào giá chào, với những chỉ dấu hiện tại cho thấy rằng giá 
của Mỹ sẽ giảm, trừ phi giá chào cao của Thái gây "thiếu hụt cung cấp"  cho 
thị trường. Vụ mùa của Mỹ, có tồn kho mang sang +2 triệu tấn, có được 
thuận lợi trước Thái Lan, nước đang gặp phải tình trạng hạn hán trong vụ
chính sắp tới (cho dù nắm trong tay 4 - 5 triệu tấn tồn kho).

Thời tiết thất thường, mưa và đầu cơ. Lo ngại xoay quanh mưa tại 
Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia tiếp tục thêm vào chút ít gia vị cho việc đặt 
cược vào mưa. Những tuần gần đây, gieo trồng của Ấn Độ giảm và mưa 
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chưa đến; nhưng tuần này, truyền thông đầy các câu chuyện về mưa đã và 
đang lan rộng toàn Ấn Độ. Chỉ để giữ thị trường đồn đoán, cũng có một câu 
chuyện về mưa quá nhiều gây thiệt hại cho nỗ lực gieo trồng. Sự thật là, vẫn 
còn sớm (hay khá sớm), và dầu sao đi nữa, tin tức trên báo chí cho thấy 
mùa mưa này quan trọng như thế nào, vì thế giới quan sát, vì những nhà 
xuất khẩu và những người vận động hành lang hành xử theo đúng tâm lý thị
trường, và vì những chính trị gia (dĩ nhiên là tại Ấn Độ) tiếp tục làm việc về
luật an ninh lương thực trong khi cầu nguyện cho mùa mưa thành công và 
hồi phục mùa vụ so với năm trước.

Quyết định của Ấn Độ về việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu cần 
nhiều thứ để dọn đường cho việc đưa ra một quyết định. Rõ ràng là 
quyết định hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu là không đơn giản, và người ta nên 
thêm rằng điều này dường như không thể, đặc biệt là bởi vì lạm phát giá 
lương thực (và an ninh lương thực) tại Ấn Độ là điều cốt lõi của bất kỳ quyết 
định nào. Lúc này, Ấn Độ tạo áp lực lên thương mại, tăng thêm thận trọng 
trên thị trường, và làm cho người mua và những nhà xuất khẩu đồn đoán về
bất kỳ động thái nào tại Ấn Độ sẽ gây xáo trộn và tác động như thế nào đến 
thương mại gạo toàn cầu.

Hạn hán của Thái Lan gây hỏa mù dẫn đến đánh lừa. Thái Lan đầy 
các mâu thuẫn, với nhiều tin tức hơn về hạn hán và thiếu mưa, trong khi 
những nhà khoa học và nhiều nguồn tin cho biết rằng mưa đã đến, cho dù 
có lẽ không diễn ra đồng đều khắp Thái Lan. Những nhà xay xát dường như 
giữ quan điểm hoang mang sợ hãi nhiều hơn về triển vọng vụ mùa, trong khi 
những người khác giữ quan điểm ít bi quan hơn. Vụ mùa của Thái nhỏ hơn 
không thể tạo áp lực thương mại toàn cầu, chắc chắn là không trong thương 
mại gạo trắng, với Việt Nam và Pakistan chi phối. Thương mại gạo đồ, Hom 
Mali và gạo nếp sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sụt giảm sản lượng ở quy 
mô nào. Theo dõi mưa diễn ra trong lúc này, cho đến tháng 8, với các thị
trường gạo nguyên liệu trong nước có thể cho biết những dấu hiệu đầu tiên.

Indonesia bị ảnh hưởng bởi mưa trễ và vấn đề chất lượng.
Indonesia cũng tiếp tục cho thấy giá trong nước tăng, vì Perum Bulog giảm 
chỉ tiêu Raksin (Rice for the Poor Household: Gạo cho Hộ nghèo) từ 3,3 
triệu tấn còn 2,8 triệu tấn và tiếp tục mua với tiến độ của năm 2008 và thấp 
hơn nhiều năm 2009. Bất kỳ thông tin chính thức nào về nhập khẩu có thể
sẽ chỉ xảy ra sau thu hoạch vụ hai dự kiến vào tháng 8 và 9. Indonesia, 
được trang bị bằng tồn kho từ năm trước, trong tình thế nguy hiểm giữa tự
cung ứng và nhu cầu nhập khẩu. Chỉ có thời gian mới trả lời, nhưng những 
dấu hiệu ban đầu cho thấy rằng nhập khẩu là có khả năng.

Ấn Độ vẫn là tâm điểm chú ý - tác động đến tâm lý thương mại.
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, rõ ràng là cung cấp và sản lượng là không 
tốt, vì thời tiết là không thể dự báo. Việt Nam dường như có cung cấp vô 
tận, trong khi lo ngại về sản lượng của Thái Lan dường như có tác động tối 
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thiểu lên toàn cầu. Dầu sao đi nữa, tồn kho gạo trắng tại Thái Lan sẽ hữu 
ích vào một lúc nào đó để hỗ trợ cho nhu cầu trong nước năm nay (và năm 
tới, nếu cần thiết). Brazil tiếp tục tìm kiếm cung cấp từ Mỹ, tác động đến 
thương mại nội vùng châu Mỹ hơn bất kỳ thứ gì khác. Tất cả đều giảm đối 
với Ấn Độ, mà, thậm chí với vụ mùa tốt, không chắc về sự quay lại xuất 
khẩu của nước này; cho đến nay, Ấn Độ có tác động lớn nhất đến người 
mua, những ai bị tác động bởi chi phí tồn kho cao, kịch bản rủi ro trong kinh 
doanh, và Euro yếu (mà, trong tuần trước, đã ổn định, nhưng vẫn rủi ro) -
người mua và thương nhân không có đủ khả năng bỏ thêm tiền vào chuỗi 
cung cấp. Tâm lý tiêu cực hiện tại có thể tiếp tục ít nhất cho đến khi biết 
nhiều hơn về Ấn Độ.

TỔNG QUAN KHUYNH HƯỚNG GIÁ:

GẠO THÁI GIẢM NHẸ, NHU CẦU HƯỚNG TỚI VIỆT NAM:

Giá Thái Lan giảm tuần này, vì sự hấp dẫn trong giá gạo đồ vài tuần 
qua đã giảm, khi hầu hết các hoạt động bảo đảm bán ra đã hoàn tất và kinh 
doanh quay lại cảm giác khá yên tĩnh. Giá gạo trắng cũng giảm 5 USD/tấn 
cho thấy mức độ hoạt động có phần suy yếu, cho dù các hoạt động nhộn 
nhịp gần đây nhưng tập trung vào Hom Mali, gạo đồ, và gạo nếp. Hom Mali 
và gạo nếp vẫn ổn định (tương tự với tuần qua), với giá Hom Mali tinh khiết 
92% là 980 USD/tấn và gạo nếp, đặc biệt là gạo 10%, trong khoảng từ 830 -
845 USD/tấn. Giá gạo đồ giảm còn 460 - 465 USD/tấn vì mua chậm lại. Điều 
thú vị là có một số quan tâm của châu Phi đối với gạo Thái 5% ở mức gần 
420 - 430 USD/tấn từ các thị trường chẳng hạn như Congo, Cameroon và 
thậm chí Bờ Biển Ngà. Điều gây phấn khích trong những tuần gần đây tập 
trung vào những loại gạo mà tiếp tục dẫn dắt số lượng, cụ thể là gạo đồ, gạo 
thơm, và gạo nếp, những loại gạo tiếp tục nhận được sự quan tâm như 
thường lệ.

Pakistan vẫn khá yên tĩnh, với gạo 25% được chào ở mức 350 
USD/tấn và gạo 5% được chào ở mức 420 USD/tấn hay hơn. Giá trong 
nước vẫn khá ổn định trong khoảng 25,60 - 27 Rs/kg, vì nhu cầu đã khá 
thấp với quan điểm giá của Pakistan dường như khá đắt so với Việt Nam và 
thậm chí Thái Lan (đặc biệt là trong gạo đồ). Tập trung là vào vụ tới khi thị
trường Pakistan dự kiến quay lại bình thường.

Mua vẫn thận trọng, khi tin tức tuần này về mưa khả quan tại Thái Lan 
và Ấn Độ làm tăng cảm giác thận trọng giữa những người mua, lo sợ sự
quay lại thị trường của Ấn Độ. Đồng thời, giá Thái Lan dường như khá yếu 
trước khả năng bán ra tồn kho, được dự kiến vào tháng 7. Không có câu trả
lời dễ dàng, nhưng thị trường sẽ là sự phản ánh của việc rủi ro gia tăng và 
thận trọng sau đó. Dự kiến Việt Nam vẫn hấp dẫn trong phần lớn thời gian 
còn lại của năm, và đây là tin tức mà những nhà xuất khẩu Pakistan đang 
cân nhắc khi tiến hành định giá cho vụ tới. Hãy theo dõi chênh lệch giá ở
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đây. Chênh lệch giữa Mỹ và Thái Lan cũng là yếu tố quan trọng, có thể làm 
cho một số khách hàng thay đổi.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI (USD)
Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm

Thái Lan 100% B 460 585 275 -125 185
Việt Nam 5% d.p. NA 410 255 NA NA
Pakistan 5% d.p. 410 445 281 -35 129
Ấn Độ 5% NQ NQ 260 - 265 NA NA
Mỹ #2/4% LG 450 515 308 -65 142
Uruguay 5% 525 520 312 5 213

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN:

XUẤT KHẨU VẪN TĂNG HƠN 4% SO VỚI NĂM TRƯỚC:

Xuất khẩu của Mỹ đã tăng lên 100.500 tấn, tăng ấn tượng 94,02% so 
với tuần trước, thúc đẩy tăng trong năm đến nay gần 30%. Điều này là do 
một phần hơn 40.000 tấn được xuất sang Panama và Nicaragua. Xuất khẩu 
của Thái Lan tăng nhẹ lên 155.000 tấn, mức tăng khiêm tốn gần 2%. Lo ngại 
về sự bất ổn tiếp tục ở nước này và giá cao hơn có nhiều khả năng đã ảnh 
hưởng xấu đến Thái Lan so với năm trước với giảm 5,52%. Xuất khẩu của 
Việt Nam cũng tăng đến 155.000 tấn, kết thúc tuần với mức tăng 4%. Điều 
này làm cho Việt Nam giảm gần 7% so với năm ngoái. Ấn Độ tăng gần 7% 
so với tuần trước lên đến 31.000 tấn. Tuy nhiên, đợt khô hạn vừa qua đã 
gây khó khăn cho Ấn Độ không thể giữ được nhịp độ tăng trưởng ở mức 
năm trước, cũng dẫn đến tiến độ giảm 7%. Mặc dù Pakistan công bố giảm 
5,33%, kết thúc ở mức 71.000 tấn, nước này đang duy trì một tiến độ tốt với 
cao hơn 37% so với năm ngoái. Mặc dù thị trường đã giảm dần từ khi gia 
tăng 12% so với tiến độ của năm ngoái, được nhìn thấy vào đầu năm, với 
tốc độ hiện tại, vẫn còn đang giữ mức tăng mạnh 4,3%.

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN (1.000 TẤN)
LŨY KẾ

XUẤT XỨ
GIAI 

ĐOẠN
TUẦN 

TRƯỚC
TUẦN 
NÀY

%
THAY 
ĐỔI 2009 2010

%
THAY 
ĐỔI

CY 
2009

Cả Năm

CY 2010
Khuynh 
Hướng

Thái Lan 06/07 152 155 1,97% 4.490 4.242 -5,52% 8.403 7.939
Ấn Độ 06/07 29 31 6,90% 1.138 1.062 -6,68% 1.602 1.495
Việt Nam 06/07 149 155 4,03% 3.715 3.458 -6,92% 5.937 5.526
Pakistan 06/07 75 71 -5,33% 1.694 2.325 37,25% 3.288 4.513
Mỹ 01/07 51,8 100.5 94,02% 1.664 11.087 29,89% 2.997 3.893
Tổng Cộng 457 513 12,19% 12.70113.248 4,31% 22.227 23.366

THÁI LAN

Tiêu Điểm Thái Lan:
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- Giá Thái Lan vẫn tương đối ổn định, gạo đồ yếu hơn do nhu cầu 
giảm.

- Bàn tán về việc giải phóng tồn kho lại nổi lên.

- Lễ hội lúa gạo Thái quảng bá gạo từ các tỉnh phía bắc.

- Hạn hán là mối quan tâm nhưng giống như nhiều thứ đây là lý thuyết 
cho đến khi nó xảy ra trong suy nghĩ thương mại.

- Khuynh hướng giá kết nối với Ấn Độ hiện tại.

BỘ THƯƠNG MẠI XEM XÉT VIỆC GIẢI PHÓNG TỒN KHO:

Thị trường gạo của Thái Lan lại rơi vào tình 
trạng yên tĩnh trong tuần này. Giá cả không 
thể hiện bất kỳ sự giảm giá đáng kể nào 
chẳng hạn gạo 5% tấm ở mức 430 – 440 
USD/tấn, trong khi gạo 25% tấm và gạo đồ chỉ 
giảm khoảng 5 USD/ tấn còn 390 USD/ tấn và 
480 USD/tấn, tương ứng. Các nhà xay xát 

tiếp tục giữ lại tồn kho do họ vẫn thấy quá nguy hiểm để bán nguồn dự trữ 
trong tình trạng thị trường bi quan và quan điểm của họ về sản lượng, đang 
tiếp tục xem một loạt các tin tức về tình hình mưa và nước trên các vùng 
trồng lúa của Thái Lan.   

Thảo luận của chính phủ về việc giải phóng tồn kho cũng lại đã nổi lên 
trong tuần này, nhưng nhiều thương nhân tự hỏi điều này thực sự sẽ xảy ra
khi nào. Mặc dù Bộ Thương mại đã được phép giải phóng tồn kho mà không 
có sự chấp thuận của Quốc hội, Bộ vẫn được yêu cầu đệ trình đề nghị - phải 
được chấp thuận của quốc hội - thông báo cho chính phủ các chiến lược 
của mình trong việc giải phóng tồn kho. Cho đến lúc đó, không thể dự báo 
nhiều điều từ khía cạnh này. Chính phủ phải đặc biệt thận trọng trong thời 
gian giải phóng tồn kho, nếu không, nó có thể làm ảnh hưởng nhiều hơn các 
thị trường.

Lễ hội gạo Thái. Tuần trước, Bộ Thương mại đã tổ chức Lễ hội Gạo 
Thái, mà đặc biệt là đẩy mạnh sản xuất lúa gạo ở 17 tỉnh phía Bắc. Không 
chỉ hy vọng sẽ thúc đẩy sản xuất gạo, phân phối, và xuất khẩu, Bộ cho rằng, 
lễ hội cũng được tổ chức để giúp đỡ những người nông dân những người 
chịu nguy cơ cao nhất từ biến động giá gạo gần đây.

XUẤT KHẨU THÁI LAN
GIAI 

ĐOẠN
SỐ LƯỢNG
(1.000 TẤN)

%
THAY ĐỔI

15/06 165 7,14%
22/06 153 -7,27%
29/06 152 -0,65%
06/07 155 1,97%
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Giá bán sĩ
cho thấy
giảm nhẹ 
tuần vừa 
qua, kết quả 
của sự tĩnh 
lặng trên thị 

trường. 
Phần nhiều, sự thay đổi trong các loại gạo Thái là không đáng kể.

Hạn hán vẫn tiếp tục ở một số vùng. Mưa cũng đã đến ở một số 
vùng của Thái Lan, một số nông dân có một cái nhìn tươi sáng hơn cho vụ 
mùa của họ. Tuy nhiên, vẫn còn có các báo cáo của các tỉnh khác của nước
này vẫn còn bị tác động do thiếu mưa. Tại khu vực Sakon Nakhon, ví dụ, 
mực nước đã giảm xuống còn 381 triệu m3 hoặc chỉ còn 35% sức chứa của 
hồ nước. Do đó, mặc dù sự xuất hiện những cơn mưa gần đây, Thái Lan
vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi 
những diễn biến này vì lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 8 là tối quan trọng 
cho các vụ mùa hiện tại.

Thị trường giao sau Thái phản ứng với tâm lý buồn tẻ trên thị trường 
tuần vừa qua, giao sau cho thấy giảm mọi mặt. Điều này chắc chắn sẽ xảy 
đến (tiếp tục?) trong những tuần tới vì các xu hướng quay trở lại trạng thái 
cân bằng.

THỊ TRƯỜNG GIAO SAU THÁI

Tháng 09/07 02/07 Thay Đổi

Baht/kg USD/tấn Baht/kg USD/tấn Baht/kg USD/tấn
07/2010 13,05 402,41 13,42 413,95 -0,37 -11,54
08/2010 13,11 404,26 13,41 413,64 -0,30 -9,38
09/2010 13,11 404,26 13,41 413,64 -0,30 -9,38
10/2010 13,11 404,26 13,41 413,64 -0,30 -9,38

Lần đầu tiên trong nhiều tuần, giao sau tại Thái Lan giảm nhẹ. Điều 
này dự báo là khuynh hướng tạm thời, với triển vọng đảo ngược sắp tới.

Giá Bán Sỉ Số Lượng Lớn Tại Bangkok Thái Lan: Lúa 5% (độ ẩm 15%)
09/07 09/07

USD/Tấn THAY ĐỔI USD/Tấn THAY ĐỔI
100% B 448,66 -0,14 Pitsanulok 243,60 -0,08
25% S 371,57 -0,11 Nakhon Sawan 251,31 -0,08
A 1 S 294,48 -0,09 Patum Thani 249,77 -0,08
P 100% S 445,58 -0,14 Suphan Buri 257,48 -0,08
F 100% B 889,62 -0,27
NGUỒN: Bộ Thương Mại NGUỒN: Bộ Thương Mại

1 USD = 32,43 Baht
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Giá chào xuất khẩu: Giá xuất khẩu lúc đóng cửa hiện tại cho giao 
hàng tháng 8 (bao pp 50 kg):

GIÁ XUẤT KHẨU THÁI LAN
09/07 02/07 25/06 18/06 1 NămTrước 5 Năm Trước

100% B 460 460 470 460 585 275
5% 430 440 440 435 555 NA
15% 410 420 420 420 525 255
25% 385 395 395 395 465 243
A 1 S 335 340 335 325 320 206
F A 1 S 360 365 365 355 490 213
P 100% S 470 485 485 455 625 275
Hom Mali 865 865 863 830 NA NA

NGOẠI HỐI VÀ NGÂN HÀNG:
Tỷ Giá Ngoại Hối (So Với 1 USD)

Mỹ EU Thái Ấn Độ Trung Quốc Nhật Bản Singapore Brazil Nam Phi
Số Liệu Cuối 

Ngày
Index (Euro) (Baht) (Rupee) (Yuan) (Yen) (Dollar) (Real) (Rand)

08/07/2010 83,82 0,7989 32,43 46,86 6,7761 88,06 1,3816 1,7612 7,5732
01/07/2010 84,72 0,8112 32,42 46,63 6,7810 87,72 1,3972 1,8119 7,7746
24/06/2010 85,74 0,8155 32,42 46,49 6,8000 89,37 1,3934 1,7987 7,6470
17/06/2010 85,69 0,8089 32,40 46,31 6,8291 91,31 1,3917 1,7797 7,5747
08/07/2009 80,77 0,7219 34,07 48,80 6,8323 92,90 1,4639 2,0035 8,2056
08/07/2005 90,25 0,8379 42,08 43,51 8,2765 112,17 1,7015 2,3693 6,9025

Thay đổi trong 
1 tuần

-1,06% -1,51% 0,03% 0,50% -0,07% 0,39% -1,12% -2,80% -2,59%

Thay đổi trong 
1 năm

3,78% 10,66% -4,81% -3,97% -0,82% -5,20% -5,62% -12,09% -7,71%

Thay đổi trong 
5 năm -7,12% -4,66% -22,93% 7,71% -18,13% -21,49% -18,80% -25,66% 9,72 %

DỮ LIỆU KINH TẾ TÍCH CỰC NÂNG ĐỠ MỘT SỐ ĐỒNG TIỀN, HẠN 
CHẾ SỰ TĂNG GIÁ CỦA ĐỒNG DOLLAR:

Về cơ bản, chúng tôi vẫn cho rằng đồng dollar trong tình trạng tiêu cực 
vì nợ và thiếu sự ổn định là những vấn đề quan trọng ở đây. Dollar có kết 
quả hạn chế trong hai tuần qua do hàng loạt dữ liệu kinh tế mới được công 
bố tiếp tục tạo ra thay đổi lớn trên thị trường. Tuần rồi, đồng dollar giảm giá 
do dữ liệu thống kê nội địa mới tại Mỹ, cho thấy tốc độ hồi phục kinh tế toàn 
cầu cao hơn có thể đang diễn ra như dự báo. Cùng với những phản ứng 
riêng của các đồng tiền chính khác trên thế giới, điều này đủ để làm cho chỉ 
số đồng dollar giảm sậu hơn. Các tin khác tại Mỹ, tín dụng tiêu dùng dự báo 
giảm mạnh hơn dự kiến, cho thấy ít các khoản tín dụng được người tiêu sử 
dụng và cuối cùng giảm chi tiêu dùng. Trong khi số liệu này không nhất thiết 
là tâm lý tiêu cực dài hạn, thông tin tích cực thêm nữa sẽ được cần đến để 



- Bản tin 767 (từ ngày 12/07 đến ngày 16/07/2010) -

www.vietfood.org.vn

14

chống lại tác động của tâm lý tiêu cực trong tuần tới. Trên thế giới, các đồng 
tiền chính khác (đặc biệt là đồng Euro) phản ứng tích cực với các dữ kiện 
kinh tế gần đây của Mỹ do thị trường tiếp tục tìm kiếm các tin tốt. Các vấn đề 
nội tại tiếp tục gây rắc rối cho các đồng tiền này và có rất ít tin tốt để có thể 
có được tác động tâm lý đáng kể. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) 
nhóm họp vào tuần này và như dự báo đã thất bại trong việc điều chỉnh 
đáng kể lãi suất hiện hành, làm cho luồng tin tích cực từ thị trường Mỹ 
không lan tỏa xa hơn. Với phản ứng nhanh chóng của các đồng tiền trên thế 
giới đối với các tin tức bên ngoài, thị trường tiền tệ dự báo nhìn thấy các 
mức độ bất ổn lớn trong những tuần sắp tới.

Giảm giá trong rổ tiền tệ tuần qua là đồng Rupee, Yen, Baht với tỷ giá 
0,50%, 0,39% và 0,03% tương ứng. Tại Ấn Độ, đồng Rupee giảm giá do sự 
ưa thích rủi ro trỗi dậy (dù nhỏ) trong tuần qua. Với mức lãi suất hấp dẫn và 
nổi danh tương đối an toàn, nhiều nhà đầu tư đã điều chỉnh lại danh mục 
đầu tư của họ nhằm đón đầu tài sản có suất sinh lợi cao hơn tại nước này. 
Điều này dễ dàng thay đổi vào tuần tới do bất ổn tiền tệ tác động lên thị 
trường và các mức độ tương ứng của sự không ưa thích rủi ro; tuy nhiên, do 
nền kinh tế nước này phần nào vẫn ổn định, những thay đổi này hy vọng sẽ 
được gia giảm ở mức độ đáng kể. Đồng Yen được giao dịch nhiều do các 
nhân tố bên ngoài, trong đó quan trọng nhất là quan tâm mua vào trái phiếu 
Nhật Bản của Trung Quốc. Các dữ liệu kinh tế tích cực hơn từ Mỹ cũng góp 
phần vào sự tăng tỷ giá của đồng Yen, do vị thế dài hạn của đồng Yen được 
xem như là đồng tiền thay thế đồng dollar. Với kết quả vững chắc của đồng 
Yen trong thời gian qua, chúng tôi dự kiến nhìn thấy đồng tiền này tiếp tục 
giảm giá trong tuần, đồng Baht, không giống như đồng Yen, đang đáp ứng 
với việc bùng nổ xuất khẩu thay vì với tâm lý vững vàng hơn của nhà đầu tư 
hay các yếu tố tích cực. Tỷ giá hối đoái có lợi trong thời gian gần đây đã 
thúc đẩy con số xuất khẩu của nước này gia tăng đáng kể, điều đó đã góp 
phần làm đồng Baht mạnh hơn. Do đồng Baht vẫn rất nhạy cảm với các biến 
động trong khuynh hướng chính trị cũng như là giá trị các ngoại tệ, chúng tôi 
không cho rằng có sự tăng giá dài hạn đối với đồng tiền này.

Tăng giá trong tuần là đồng Real, Rand và Euro với tỷ giá -2,80%, -
2,59% và -1,51% tương ứng. Tại Brazil, đồng Real được giao dịch do nhiều 
tin kinh tế mới tích cực từ Mỹ cũng như đã tác động lên các đồng tiền được 
đảm bảo bằng hàng hoá khác trên thế giới. Đồng Real có khuynh hướng 
phản ứng tích cực đối với các tin tức kinh tế đang cải thiện do nó thường 
báo hiệu dòng tiền nước ngoài đổ vào nước này. Thương nhân dường như
đang hy vọng khuynh hướng hiện tại sẽ duy trì vào tuần tới, tuy nhiên, cân 
nhắc tình hình hiện tại của Châu Âu, một sự đảo chiều rất có thể sẽ diễn ra. 
Tương tự với đồng Real, đồng Rand Nam Phi cũng phản ứng với luồng 
thông tin kinh tế tích cực từ Mỹ. Điều này thúc đẩy triển vọng kinh tế Nam 
Phi, và, khi kết hợp với các chính sách của chính phủ được thực thi trong 
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thời gian gần đây, giúp quốc gia đang phát triển này tiếp tục tăng trưởng. 
Cũng như với đồng Real, thị trường này rất nhạy cảm với bất ổn lớn, đặt 
biệt tại các thị trường bên ngoài và do đó, khuynh hướng dài hạn theo chiều 
hướng này vẫn là một nghi vấn. Euro đã bắt đầu tăng giá do lo ngại của giới 
đầu tư đối với tình huống nợ xấu nhất trong khu vực bắt đầu lắng dịu. 
Những vấn đề cơ bản chủ chốt vẫn còn và, với những quyết định gần đây 
của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), điều này dường như không đổi 
trong tương lai gần. Chúng tôi dự kiến nhìn thấy đồng Euro tiếp tục biến 
động giữa danh mục các đồng tiền tăng và giảm giá trong những tuần sắp 
tới do nền kinh tế toàn cầu phản ứng với cả các yếu tố trong và ngoài nước 
xuất phát từ khu vực này.     

CƯỚC TÀU BIỂN:

TRẠNG THÁI ẢM ĐẠM TIẾP DIỄN TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG 
RỜI - TIẾP TỤC GIẢM:

Với việc hầu hết các thị trường bị tác động bởi giao dịch yếu, khu vực 
Đại Tây Dương vẫn tích cực đáng ngạc nhiên trong tình hình hiện tại. Phân 
bón và thép Biển Đen và container đang hoạt động tích cực. Những người 
chủ tàu vẫn đang giữ hy vọng vào cuối tháng 7 sẽ nhìn thấy nhiều hàng hóa 
hơn có mặt trên thị trường. Triển vọng: ảm đạm. Cước tại Đông bán cầu tiếp 
tục chống lại tâm lý tiêu cực đang diễn ra. Kết hợp với hoạt động vận 
chuyển quặng sắt chậm lại và nhập khẩu than đá vào Trung Quốc yếu hơn 
đã tạo áp lực lên cước tàu biển. Những người chủ tàu thích những chuyến 
vận chuyển ngắn tại Thái Bình Dương hơn là có khả năng tái xác định vị trí 
của họ.

Mức giá trả ngay bình quân trên thị trường trong các tàu capesize đã 
giảm khoảng 20% tương ứng với khoảng 19.000 USD trong tuần qua và, 
trong khi hầu hết các thương nhân dự kiến hồi phục ở một giai đoạn nhất 
định, không có giải pháp khả thi vì tàu tiếp tục xếp hàng chờ số lượng kinh 
doanh mới rất hạn chế.

09/07/2010    Baltic Dry Index (BDI)     -38 (thay đổi hàng ngày)    1902 Lúc Cuối Tuần
Cước Trả Ngay

BCI (Cape index) BPI
(Panamax 

index)
BSI (Supramax index)

INDEX 2102 -57 1944 -41 1817 -26
SPOT 4 TCE AVG (USD) 17643 -542 15679 -325 18999 -276
NĂM TRƯỚC (USD) 61060 23362 18021
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�,V/ Tỷ giá tiền tệ một số nước:

Ngày 12/07 Ngày 13/07 Ngày 14/07 Ngày 15/07

Yên Nhật (JPY) 88,54 88,24 88,65 84,41

Europe (Euro) (USD/Euro) 1,25 1,27 1,27 1,28

Rupiah Indonesia (IDR) 9.039 9.045 9.044 9.054

Baht Thai Lan (THB) 32,35 32,35 32,31 32,22

Pakistan Rupees (PKR) 85,82 85,80 85,49 85,60

Indian Rupees (INR) 46,88 46,53 46,57 46,66

Philippines Peso (PHP) 46,28 46,37 46,24 46,31

China Yuan Reminbi  (CNY) 6,77 6,77 6,77 6,78

Vietnamese Dong (VND) 19.054 19.095 19.054 19.094

(Nguồn: www.xe.com)

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC:

I/ Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long:

Các tỉnh, thành ĐBSCL đang thu hoạch rộ vụ Hè Thu. Trong vài ngày 
nay, các địa phương tại ĐBSCL đồng loạt triển khai thu mua lúa, gạo tạm 
trữ, thị trường lúa gạo đã có dấu hiệu ấm dần lên. Cụ thể giá lúa và gạo 
nguyên liệu đều đã tăng nhẹ, ở mức 100-200 đồng/kg.  Loại lúa khô, dài, 
thương lái đang thu mua vào với giá 3.600 - 3.700 đồng/kg, thậm chí lúa tốt 
bảo đảm chất lượng xuất khẩu còn được mua với giá 3.900 - 4.100 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu loại 1 hiện làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 5.450 –
5.550 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 
5.350 – 5.400 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% 
tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 6.500 – 6.600 đ/kg, gạo 15% tấm 
6.250 – 6.350 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 5.550 – 5.600 đ/kg tùy chất 
lượng.

II/ Tình hình sản xuất trong nước:

Hải Dương:

* Gần 10.000 Ha Lúa Mùa Bị Sâu Bệnh Gây Hại 
Ngày 15/07/2010
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Ngày 14/7, tại Hội nghị bàn biện pháp phòng trừ sâu bệnh vụ mùa 
2010, Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Hải Dương nhận định: Từ nay 
đến cuối vụ mùa, mưa tập trung nhiều có thể gây úng ngập một số diện tích 
lúa; ảnh hưởng đến giai đoạn lúa trỗ và tạo điều kiện cho một số đối tượng 
sâu bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng. Dự báo rầy nâu, rầy lưng trắng 
lứa 5 nở rộ từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8; bệnh lùn sọc đen - lùn xoắn lá 
có thể xuất hiện rải rác ở một số trà mùa sớm đẻ nhánh, nếu không kiểm 
soát và khống chế sẽ thành dịch trên diện rộng; ốc bươu vàng gia tăng trên 
lúa vãi, lúa mới cấy đang bén rễ hồi xanh; chuột gây hại tăng dần trên lúa 
gieo thẳng và lúa đang hồi xanh đẻ nhánh… Hải Dương hiện đã cơ bản gieo 
cấy xong 62.000 ha lúa mùa. Do thời tiết diễn biến phức tạp thuận lợi cho 
sâu bệnh phát triển, trên địa bàn tỉnh, đã có 5.000 ha lúa mùa bị ốc bươu 
vàng gây hại; 2.000 ha bị rầy lưng trắng, rầy nâu gây hại; 2.500 ha bị bọ trĩ 
hại; chuột hại 250 ha…

Hội nghị nêu rõ các biện pháp để phòng chống sâu bệnh hại lúa hiệu 
quả như: Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật ngành BVTV từ tỉnh đến huyện thường 
xuyên bám sát đồng ruộng, làm tốt công tác điều tra phát hiện để dự báo 
chính xác, kịp thời các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen, rầy 
lưng trắng, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm; tăng cường 
kiểm tra, quản lý thị trường lưu thông thuốc BVTV. Đồng thời, khuyến cáo 
người dân bón tập trung, theo cách nặng đầu nhẹ cuối, không bón lai rai; 
bón cân đối các loại phân NPK, bón đạm theo phương pháp so mầu lá lúa; 
áp dụng điều chỉnh nước ruộng theo quá trình sinh trưởng của cây lúa; thăm 
đồng thường xuyên, kiểm tra tình hình sinh trưởng và dịch hại để có biện 
pháp xử lý hiệu quả nhất. Đối với bệnh lùn sọc đen, khi phát hiện lúa bị bệnh 
cần nhổ vùi những cây bị bệnh, cấy dặm cây khoẻ; phun thuốc trừ rầy trên 
ruộng bị bệnh và những ruộng xung quanh… Phòng trừ rầu lưng trắng, rầy 
nâu khi đến ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có hoạt chất như: 
Imidaclopid, Thiamethoxam, Clothianidin, Fenobicab… Trừ sâu cuốn lá nhỏ 
khi sâu non mới nở bằng các loại thuốc như: Chlorantraniliprole, Amamectin, 
Tasodant 60EC. Trừ ốc bươu vàng bằng gom trứng, ốc bằng tay; khi mật độ 
cao dùng thuốc: Metaldehyde, Nicosamide…./.

(Nguồn: TTXVN)
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* Mưa “Vàng” Cứu Lúa
Ngày 14/07/2010
(Dân Việt) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư (NCHMF), 

trận mưa “vàng” ngày 13-7 đã trải dài trên 10 tỉnh phía Bắc lượng mưa đo 
được từ 20-100mm.

Nông dân Tp. Hải Phòng tranh thủ làm ruộng sau cơn mưa.

Hàng nghìn ha lúa hồi sinh

Ngày 13 -7, các tỉnh Bắc bộ đã đón nhận trận mưa “vàng” sau mấy 
tháng khô hạn. Đối với Hà Nội đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm. Theo 
TS. Nguyễn Lan Châu - Phó Giám đốc NCHMF, tại Thủ đô Hà Nội tổng 
lượng mưa đo được tính từ 7 giờ đến 13 giờ chiều 13-7 phổ biến từ 80 -
100mm; một số điểm có mưa đặc biệt to như Long Biên 160mm; Láng 
121mm...

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, đợt nắng nóng kéo dài trong những tuần 
vừa qua đã khiến hơn 1.100ha lúa mùa bị hạn hán nghiêm trọng. Đặc biệt, 
các khu vực có diện tích lúa nằm trong lưu vực tưới hồ Đồng Mô, Tân Xã 
(Sơn Tây) bị hạn hán nhiều nhất, với khoảng 890ha (trước đó, mực nước 
sông tại các hồ trên đã cạn dưới mực nước chết). Ông Phạm Ngọc Thạch -
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội vui mừng: “Đây là trận mưa quý giá đối 
với ngành nông nghiệp Thủ đô. Trận mưa đã giải quyết cơ bản diện tích lúa 
hạn hán và đủ nước tưới dưỡng cho vụ mùa mới cấy”.

Không chỉ riêng Hà Nội, theo NCHMF, có trên 10 tỉnh ở Bắc bộ được 
tận hưởng cảm giác vui sướng khi đón nhận trận mưa này như Hưng Yên 
(20mm), Hải Dương (32mm), Bắc Giang (46mm), Bắc Ninh (41mm) Kim Bôi, 
Hoà Bình (69mm)...

Đến trận mưa này tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng 4.000ha (chiếm 15%) 
trên tổng số gần 27.500ha lúa đang khó khăn về nguồn nước, trong đó có 
tới một nửa trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Tại Hải Dương hiện đang 



- Bản tin 767 (từ ngày 12/07 đến ngày 16/07/2010) -

www.vietfood.org.vn

19

có 1.220ha gieo cấy lúa mùa bị thiếu nước, tập trung các huyện Kim Thành 
(khoảng 1.000ha); Cẩm Giàng; Thanh Miện...

Nông dân vừa mừng vừa lo

Chúng tôi có mặt ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (Bắc 
Ninh) vào lúc 12 giờ trưa 13-7, sau cơn mưa dông. Lúc này, trời đã hửng 
nắng. Khác với không khí oi nồng khô khát của những ngày trước đó, hôm 
nay, ở khắp mọi ngõ ngách thôn Đoài, nhiều nông dân đã đổ ra cánh đồng 
lớn để làm đất, gieo cấy lúa. Chị Nguyễn Thanh Bình đang tất tả làm đất, 
cho hay: “Hôm nay trời mưa, bà con đổ xô ra đồng đón nước cày bừa, đổ ải 
cho kịp thời vụ. Đã mấy tháng nay tôi mới lại thấy mọi người ra đồng tấp nập 
thế này”.

Những ngày nắng nóng vừa qua khiến nhiều vùng trồng lúa và hoa 
màu của Hải Phòng bị hạn. Hiện địa phương này có trên 80.000ha lúa đang 
“ngắc ngoải”. Tại các vùng chuyên canh rau tập trung, không ít diện tích rau 
bị táp úa, rũ lá, chậm phát triển. Nắng nóng còn làm nhiều diện tích nuôi 
trồng thủy sản xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Vì thế, theo đánh giá 
của ông Bùi Trọng Tuấn - Giám đốc Sở NN&PTNT Hải Phòng, trận mưa 
ngày 13-7 là “mưa vàng”.

Với hàng trăm nghìn hộ nông dân vùng Tây Bắc thì đợt mưa này là 
"liều thuốc tốt cho nông nghiệp". Anh Lò Văn Sơn, ở bản Bột Là (Chiềng 
Cơi, TP. Sơn La) vui mừng: "Tuy mưa muộn nhưng vẫn có thể gỡ được 1 
vụ cá rô phi, kiếm thêm nửa triệu bạc đấy". Còn với hàng chục nghìn hộ 
nông dân trồng ngô thì những tia hy vọng đang le lói "mưa này có thể giúp 
chúng tôi lấy lại được khoảng 20% sản lượng trước nguy cơ bị mất trắng cả 
vụ ngô xuân hè" - ông Lò Văn Lửa, bản Tra, xã Chiềng Đông, Yên Châu, 
Sơn La cho biết.

Tuy mừng vui vì có trận mưa lớn thế nhưng nông dân trồng rau xã 
Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội) vẫn không khỏi lo lắng. Chị Nguyễn Hoài Thu 
chia sẻ: “Sau khi mưa tạnh, bà con lũ lượt kéo ra đồng, người thì làm đất, 
người thì tranh thủ lấy nước tươi rau... Tuy vui thật nhưng với kiểu thời tiết 
ngày càng thất thường như thế này thì chỉ khiến cho chúng tôi thêm lo lắng.

(Nguồn: Dân Việt, Đình Thắng - Kiều Thiện - Mạnh Thắng)
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III/ Kết quả xuất khẩu gạo:

Kết quả thực hiện xuất khẩu gạo trong 16 ngày đầu tháng 7/2010 đạt 
254.628 tấn, trị giá 103,905 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo từ ngày 01/01 
đến 16/07/2010 đạt 3.586.322 tấn, đạt trị giá 1,586 tỷ USD.

1/ Tỷ trọng một số loại gạo từ ngày 01/07 đến 16/07/2010: 

Gạo 5 % tấm : 96.310 tấn, chiếm 37,82 % tổng số  XK  từ ngày 01/07-

16/07/2010.

Gạo 15% tấm: 3.250 tấn, chiếm 1,28%

Gạo 25% tấm: 132.607 tấn, chiếm 52,08%

Gạo thơm : 5.570 tấn, chiếm 2,19%

Tấm: 7.050 tấn, chiếm 2,77%

Loại khác: 9.841 tấn, chiếm 3,86%

2/ Đi các thị trường:

- Châu Á:  99.574 tấn, chiếm 39,11%   ''                ''

- Châu Phi: 119.482 tấn, chiếm 46,92%

- Trung Đông: 32.975 tấn, chiếm 12,95%

- Châu Mỹ: 1.460 tấn, chiếm 0,57%

- Châu Âu: 643 tấn, chiếm 0,25%             

- Châu Úc: 494 tấn, chiếm 0,19%

***


